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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (14 điểm)
Câu 1. Trong nền kinh tế hàng hóa, việc làm nào dưới đây thể hiện vai trò quản lý kinh tế của nhà nước?
	A. Mua, tích trữ rồi bán lại hàng hóa.
	B. Xây dựng chiến lược kinh tế vùng.
	C. Tiêu dùng hàng hóa cho cá nhân.
	D. Giới thiệu việc làm cho người lao động.
Câu 2. Năm ngân sách bắt đầu từ thời gian nào?
	A. ngày 01 tháng 06 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12 năm dương lịch.
	B. ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12 năm dương lịch.
	C. ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.
	D. ngày 10 tháng 01 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12 năm dương lịch.
Câu 3. Hai bạn D và T khi đi chơi trong siêu thị thấy nhiều siêu thị đều có một góc có biển ghi là hàng bình ổn giá, D cho rằng hàng bình ổn giá là những hàng hóa đã hết hạn sử dụng, hoặc những hàng hóa có chất lượng kém không nên mua. T không đồng ý cho rằng hàng bình ổn giá là những mặt hàng thiết yếu được nhà nước sử dụng các biện pháp hỗ trợ giá hàng hóa, dịch vụ tăng quá cao hoặc giảm quá thấp bất hợp lý, hỗ trợ người tiêu dùng. Việc thực hiện bình ổn giá là biểu hiện của việc nhà nước vận dụng chức năng nào dưới đây của giá cả thị trường?
	A. Kích thích lực lượng sản xuất.	B. Điều tiết sản xuất.
	C. Phân hóa giàu nghèo.	D. Quản lý nền kinh tế.
Câu 4. Khi lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang tích nước, cũng là lúc toàn bộ diện tích trồng lúa nước không còn. Lúc này, nhận thấy mặt nước lòng hồ chính là lợi thế để nuôi cá. Vậy là từ năm 2010, anh Phùng Xuân Sơn, dân tộc Dao ở xã Sơn Phú đã quyết tâm tự làm lồng tre để nuôi cá lồng bè trên mặt hồ. Học phương pháp làm ăn của anh Sơn, 20 hộ dân sống trên địa bàn thôn Nà Lạn, xã Sơn Phú đã chọn cách giảm nghèo bằng nuôi cá lăng lồng bè trong lòng hồ. Họ là những người có ít đất sản xuất, hạ sơn xuống vùng ven hồ tìm kế sinh nhai. Từ khi chuyển đổi sang nuôi cá lồng bè, hộ thu nhiều cũng được 70 - 80 triệu đồng/năm, hộ ít cũng được 45 - 50 triệu đồng/năm. Mô hình sản xuất kinh doanh của người dân nói trên đó là mô hình
	A. Kinh tế tập thể.	B. Hộ gia đình sản xuất.
	C. Công ty hợp danh.	D. Liên hiệp hợp tác xã.
Câu 5. Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động nào dưới đây gắn liền với hoạt động trao đổi ?
	A. Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu.
	B. Xuất khẩu hàng hóa ra ngước ngoài.
	C. Đẩy mạnh việc bán hàng trực tuyến.
	D. Đẩy mạnh sản xuất hàng hóa xuất khẩu.
Câu 6. Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về đặc điểm của tín dụng?
	A. Tín dụng dựa trên sự chuỵển giao toàn bộ tài sản cho bên vay tín dụng.
	B. Tín dụng dựa trên cơ sở lòng tin giữa người đi vay và người cho vay.
	C. Tín dụng dựa trên sự chuyển nhượng tài sản không thời hạn hoặc có tính hoàn trả.
	D. Tín dụng dựa trên nguyên tắc không chỉ hoàn trả lãi, mà còn trả cả vốn.
Câu 7. Nội dung nào dưới đây phản ánh tính tạm thời của việc sử dụng dịch vụ tín dụng?
	A. Nhường quyền sử dụng tạm thời một lượng vốn trong thời gian vô hạn.
	B. Nhượng quyền sử dụng tạm thời một lượng vốn trong thời gian nhất định.
	C. Tặng một lượng vốn cá nhân cho người khác.
	D. Chuyển giao hoàn toàn quyền sử dụng một lượng vốn.
Câu 8. Xí nghiệp may mặc do ông Q làm giám đốc đi vào hoạt động được 2 năm không may bị chập điện cháy kho hàng, xí nghiệp gặp khó khăn trong sán xuất kinh doanh, không thể nộp thuế đúng thời hạn quy định. Trong trường hợp này, theo quy định của Luật quản lý thuế, ông Q cần hoàn thiện các thủ tục gì để không vi phạm pháp luật về thuế?
	A. Hồ sơ miễn thuế.	B. Hồ sơ hỗ trợ tiền thiệt hại.
	C. Hồ sơ và tiền nộp thuế.	D. Hồ sơ xin gia hạn nộp thuế.
Câu 9. Chị V là nhân viên kinh doanh của một công ty tài chính. Hàng tháng chị V được công ty trả các khoản tiền như sau: lương cơ bản 10 triệu đồng, tiền công tác phí 7,5 triệu đồng, thu nhập tăng thêm là 5 triệu đồng, tiền thuê nhà 1 triệu đồng. Trong trường hợp này chị V không phải đóng thuế cho khoản tiền nào?
	A. Tiền thuê nhà và thu nhập tăng thêm.
	B. Lương cơ bản và tiền thuê nhà.
	C. Tiền thuê nhà và tiền công tác phí.
	D. Tiền công tác phí và lương cơ bản.
Câu 10. H, T và M thành lập Công ty HD chuyên kinh doanh trong lĩnh vực may mặc. Thủ tục thành lập Công ty được tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005. Trong thỏa thuận góp vốn giữa các thành viên thì H góp 500 triệu đồng, T góp 350 triệu đồng và M góp một nhà xưởng. Nhưng đến hạn thì chỉ có H góp đủ, còn T chỉ góp được 200 triệu, M thay đổi góp nhà xưởng bằng việc góp 1 xe ôtô trị giá 450 triệu đồng. Trong trường hợp này mô hình sản xuất kinh doanh của công ty HD là
	A. Công ty TNHH.	B. Doanh nghiệp tư nhân.
	C. Công ty cổ phần.	D. Doanh nghiệp nhà nước.
Câu 11. Thấy vải thiều được giá, anh V liền chặt bỏ 3ha ổi đang cho thu hoạch để trồng vải thiều, trong khi cơ quan chức năng liên tục khuyến cáo người dân không tăng diện tích vải thiều vì sẽ dẫn đến tình trạng cung vượt quá cầu. Kết quả nhiều năm sau giá vải rớt giá thê thảm, anh V bị thua lỗ 100 triệu đồng. Anh V thực hiện chưa đúng chức năng nào của giá cả thị trường?
	A. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.
	B. Phân hoá giàu – nghèo giữa những người sản xuất.
	C. Tăng năng suất lao động.
	D. Điều tiết quy mô sản xuất.
Câu 12. Được biết doanh nghiệp Z chuyên kinh doanh vật tư nông nghiệp muốn mở rộng quy mô khu vực bán hàng nên đã có chính sách về tín dụng thương mại về việc nhập hàng hóa kinh doanh đối với doanh nghiệp đối tác. Doanh nghiệp F muốn hợp tác với doanh nghiệp Z nhưng không rõ tín dụng thương mại là mối quan hệ tín dụng giữa các chủ thể nào và đặc điểm tín dụng thương mại khi tham gia. Bạn của F có ý kiến về tín dụng thương mại như sau: N cho rằng là mối quan hệ giữa doanh nghiệp với ngân hàng, cần tài sản thế chấp cho ngân hàng khi tham gia; H cho rằng là mối quan hệ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, không cần tài sản thế chấp cho doanh nghiệp khi tham gia; M cho rằng là mối quan hệ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, cần tài sản thế chấp cho doanh nghiệp khi tham gia; P cho rằng là mối quan hệ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp bán là “chủ nợ” – doanh nghiệp mua là “con nợ”; K mối quan hệ giữa doanh nghiệp – ngân hàng - doanh nghiệp, là hình thức mua bán chịu. Ý kiến của ai là đúng về tín dụng thương mại?
	A. M, N, K.	B. H, P, K.	C. H, P.	D. M, P.
Câu 13. Loại thuế nhằm điều tiết việc sản xuất và tiêu dùng xã hội cũng như nhập khẩu hàng hoá được gọi là gì?
	A. Thuế nhập khẩu.	B. Thuế thu nhập cá nhân.
	C. Thuế tiêu thụ đặc biệt.	D. Thuế giá trị gia tăng.
Câu 14. Anh M trồng lúa bán nhưng thua lỗ vì anh bị thương lái ép giá. Anh M bàn với vợ vụ mùa tới anh sẽ chỉ trồng một ít lúa và sẽ trồng nhiều dưa hấu để đáp ứng thị trường tết và ngày lễ. Quyết định của anh M đã vận dụng tốt chức năng nào dưới đây của thị trường?
	A. Giá cả giảm thì tăng tiêu dùng.
	B. Kích thích hoặc hạn chế sản xuất.
	C. Giá cả tăng thì giảm tiêu dùng.
	D. Thực hiện giá trị và giá trị sử dụng.
Câu 15. Đâu không phải là nhược điểm của cơ chế thị trường?
	A. Sự tác động của cơ chế thị trường sẽ dẫn tới tình trạng phân hoá giàu nghèo, bất bình đẳng trong xã hội.
	B. Do chạy theo lợi nhuận nên các doanh nghiệp không quan tâm đến lợi ích của người tiêu dùng nên sản xuất hàng kém chất lượng.
	C. Do chạy theo lợi nhuận nên các doanh nghiệp không quan tâm tới vấn đề môi trường dẫn tới cạn kiệt và suy thoái môi trường.
	D. Sự vận hành tốt nhất của cơ chế thị trường tạo những cơ hội cho sự giàu có hợp pháp về vật chất của các tầng lớp dân cư trong xã hội.
Câu 16. Theo quy định của pháp luật mô hình hộ kinh doanh được đăng kí sử dụng không quá bao nhiêu lao động
	A. 10 lao động.	B. 20 lao động.	C. 40 lao động.	D. 30 lao động.
Câu 17. Sau khi tốt nghiệp đại học nông nghiệp, M không đi xin việc mà về cùng gia đình mở trang trại trồng vải thiều theo tiêu chuẩn VietGap. Nhờ có kĩ thuật và niềm đam mê, vườn vải của gia đình M năm nào cũng sai trĩu quả, ít sâu bệnh đã mang lại thu nhập cao, ổn định cho gia đình. Việc làm của M tham gia mô hình sản xuất nào dưới đây?
	A. Công ty tư nhân.	B. Công ty hợp danh.
	C. Hộ sản xuất kinh doanh.	D. Hợp tác xã.
Câu 18. Tốt nghiệp THPT, được sự động viên của người thân, L quyết định đăng ký tham gia xuất khẩu lao động. Để có tiền chi phí cho chuyến đi, bố mẹ L đã thế chấp quyền sử dụng đất mảnh đất của gia đình để vay ngân hàng 200 triệu đồng. Qua xem xét hồ sơ vay, ngân hàng quyết định cho cho gia đình anh L vay 200 triệu. Trong trường hợp này chủ thể của hợp đồng tín dụng là
	A. Bố mẹ anh L và ngân hàng.	B. Bố mẹ, anh L và ngân hàng.
	C. Anh L và bố mẹ.	D. Anh L và ngân hàng.
Câu 19. “Ngày 25-5-2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2017NĐ-CP về Quản lí, phát triển cụm công nghiệp trong đó có việc đầu tư từ ngân sách nhà nước để xây dựng cơ sở hạ tầng kĩ thuật, thực hiện chính sách ưu đã như miễn thuế đất, cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước… cho các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp nhằm di dời, sắp xếp, thu hút các chủ thể kinh tế vào đầu tư sản xuất, kinh doanh trong khu vực tập trung, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho một bộ phận lao động trên địa bàn.” Dựa vào thông tin trên, em hãy cho biết nhà nước sử dụng ngân sách nhà nước để định hướng phát triển sản xuất như thế nào?
	A. Trợ cấp tiền cho nhân dân.
	B. Cung ứng kịp thời thực phẩm thiết yếu.
	C. Xây dựng cơ sở hạ tầng kĩ thuật.
	D. Cứu trợ đặt biệt đối với người nghèo.
Câu 20. Với chuỗi cửa hàng và trung tâm mua sắm khắp cả nước, hệ thống siêu thị A đã và đang làm cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng, đảm bảo mang đến cho người dân những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Bên cạnh đó, hệ thống siêu thị còn đưa ra hàng loạt các chưong trình giới thiệu sản phẩm, khuyến mãi, chính sách chăm sóc khách hàng chu đáo, tạo sự an tâm và tin tưởng cho người tiêu dùng. Xét về bản chất nền kinh tế, siêu thị A đóng vai trò là chủ thể nào dưới đây của nền kinh tế?
	A. chủ thể trung gian.	B. Chủ thể sản xuất.
	C. chủ thể nhà nước.	D. Chủ thể tiêu dùng.
Câu 21. Vào giờ tan học T thấy một cảnh sát giao thông yêu cầu bốn học sinh đang đi xe đạp phải dừng lại vì các em đã đi vào đường ngược chiều. Hai học sinh lớp 12 bị cảnh sát giao thông phạt tiền với mức mỗi người là 100.000 đồng. Hai học sinh lớp 9 (14 tuổi) thì không bị phạt tiền mà chỉ phạt cảnh cáo. Việc xử phạt của cảnh sát giao thông thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật
	A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
	B. Tính quy phạm phổ biến.
	C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
	D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.
Câu 22. Thảo luận về ngân sách nhà nước, bạn A và B cho rằng ngân sách nhà nước chỉ là một bản tài chính mô tả các khoản thu chi do Quốc hội phê duyệt. Bạn G thì khẳng định ngân sách nhà nước được dùng để điều tiết thu nhập nhằm giảm khoảng cách giàu nghèo trong xã hội. Bạn D đồng tình với ý kiến của G. Bạn T còn kể: Tớ xem ti vi còn thấy nói là năm 2020, Nhà nước dành 2,36% GDP cho việc tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh để báo vệ Tổ quốc. Xét về vai trò của ngân sách nhà nước, ý kiến của bạn nào dưới đây không nói về vai trò của ngân sách nhà nước?
	A. Bạn G.	B. Bạn D và G.	C. Bạn A và B.	D. Bạn T.
Câu 23. Anh H muốn tham gia dịch vụ tín dụng vay trả góp để gửi tiết kiệm ngân hàng lấy lãi. Tuy nhiên, vợ H là chị K không đồng ý vì lãi gửi tiết kiệm thu về ít hơn số tiền trả lãi vay ngân hàng; mẹ H là bà P đồng ý vì lãi gửi tiết kiệm thu về nhiều hơn số tiền trả lãi vay ngân hàng; chị Y là bà hàng xóm nghe được câu chuyện liền khuyên anh H không nên, vì cách này sẽ không lỗ cũng không có lợi nhuận. Theo em, ý kiến của ai là đúng?
	A. Chị K và chị Y.	B. Chị Y.	C. Chị K.	D. Anh H và bà P.
Câu 24. Hình thức cho vay trong đó ngân hàng cùng người vay xác định và thỏa thuận số lãi vốn vay phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra để trả nợ theo nhiều kỳ hạn trong thời gian vay là hình thức tín dụng nào dưới đây?
	A. Cho vay thế chấp.	B. Cho vay tín chấp.	C. Cho vay trả góp.	D. Ủy nhiệm chi.
Câu 25. Câu tục ngữ "Cá lớn nuốt cá bé" chỉ quy luật kinh tế nào?
	A. Quỵ luật cạnh tranh.	B. Quỵ luật cung - cẩu.
	C. Quy luật giá trị.	D. Quỵ luật lưu thông tiền tệ.
Câu 26. Ngày 8 tháng 3, K bàn với T cùng nhau góp tiền để dành mua hoa về bán. Nhờ khéo tay và ham học hỏi, K và T kết được những bó hoa vô cùng xinh xắn, rất được khách hàng yêu thích và ủng hộ. Việc kinh doanh trên đem lại cho K và T một số tiền nhỏ. Hai bạn dự định dùng số tiền ấy tham gia một khoá học về cắm hoa, nhằm phát triển năng khiếu của bản thân. K và T đã tham gia hoạt động kinh tế nào dưới đây?
	A. Sản xuất và trao đổi.	B. Tiêu dùng và phân phối.
	C. Trao đổi và tiêu dùng.	D. Phân phối và trao đổi.
Câu 27. Đối tượng được sử dụng thẻ tín dụng đối với chủ thẻ chính là cá nhân từ
	A. Người từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật được sử dụng thẻ tín dụng.
	B. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ tín dụng.
	C. Người từ đủ 17 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật được sử dụng thẻ tín dụng.
	D. Người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ tín dụng.
Câu 28. H muốn mua giày mới, để có tiền tiết kiệm H phải thiết lập quy tắc thu chi về việc sử dụng tiền trong kế hoạch tài chính cá nhân của mình như thế nào?
	A. Tổng chi ≤ Tổng thu.	B. Tổng chi > Tổng thu.
	C. Tổng chi < Tổng thu.	D. Tổng chi = Tổng thu.
Câu 29. Các bạn T, H, M, N cùng thảo luận về các đặc trưng cơ bản của pháp luật. T cho rằng tính quy phạm phổ biến đã làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật. M đồng ý với T nhưng khi nghe N nói tính quyền lực bắt buộc chung mới tạo sự công bằng được thì M lại ủng hộ N. H thì phân vân không hiểu ai nói đúng. Q ngồi cạnh bên nghe được thì cho rằng cả hai đặc trưng đó đều giống nhau. Trường hợp này ai chưa hiểu đúng về đặc trưng của pháp luật?
	A. M và N.	B. M, N và Q.	C. T,  Q và H.	D. M, N, H và Q.
Câu 30. N không chỉ học giỏi mà còn khéo tay hay làm. Nhà N ở gần phố huyện, có lò bánh gia truyền rất nổi tiếng. N tâm sự với các bạn K và V sau khi học hết chương trình THPT sẽ về mở rộng cơ sở sản xuất bánh của gia đình mình thành doanh nghiệp chuyên sản xuất bánh truyền thống. Tuy nhiên K lại khuyên N hãy tập trung học tập để thi Đại học thì sẽ có cơ hội kiếm việc làm tốt hơn ở những công ty tầm cỡ, còn V cho rằng lựa chọn của N đã lỗi thời vì bánh cổ truyền sẽ không thể cạnh tranh với bánh ngoại nhập và muốn làm giàu thì phải thành lập công ty, mở doanh nghiệp lớn làm ăn với nước ngoài. Theo em những ai chưa nhận thức đúng về vai trò của sản xuất kinh doanh?
	A. Bạn K và bạn V.	B. Bạn N và bạn K.
	C. Bạn N và bạn V.	D. Bạn N, bạn K và bạn V.
Câu 31. Ông M đưa ông N là em trai mình vào danh sách nhận hỗ trợ của Chính phủ cho người dân vùng bão lũ dù biết ông N không bị ảnh hưởng do bão lũ. Tuy nhiên, thấy mình có điều kiện tốt hơn nhiều người khác nên ông N đã tự nguyện xin không nhận sự hỗ trợ này để nhường cho người khác có hoàn cảnh khó khăn hơn. Ai đã vi phạm pháp luật ngân sách nhà nước?
	A. Ông M và ông N.	B. Ông M.	C. Ông N.                    D. Không ai vi phạm.
Câu 32. Vào giữa vụ vải, giá vải ở huyện TH có giá trung bình là 15.000 đồng một kg. Trong khi đó, ở thành phố HN có giá trung bình là 25.000 đồng một kg. Nhiều người dân đã vận chuyển vải từ huyện TH lên thành phố HN để bán được gái cao hơn. Trong trường hợp này, thị trường thực hiện chức năng
	A. điều tiết lưu thông.	B. thông tin.
	C. thực hiện giá trị.	D. điều tiết sản xuất.
Câu 33. Bắt đầu lên lớp 10, bạn T lập kế hoạch tài chính cá nhân để đạt được các mục tiêu đề ra. Hằng tháng, T lập kế hoạch chi tiêu của cá nhân để cân đối chi tiêu hợp lí. Mọi khoản chi tiêu đều được T phân chia rõ ràng như chi phí sinh hoạt, chi phí học hành, giải trí và một phần tiết kiệm. Với số tiền tiết kiệm được trong 1 năm, Lan định lên lớp 11 sẽ mua một khoá học ôn thi trực tuyến. Trong trường hợp này bạn T đã thực hiện tốt bước nào dưới đây của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân?
	A. Tuân thủ kế hoạch đề ra.	B. Xác định tình hình tài chính.
	C. Thiết lập quy tắc chi tiêu cụ thể.	D. Điều chỉnh kế hoạch linh hoạt.
Câu 34. Sau khi trúng tuyển Đại học bách khoa hệ cử nhân chất lượng cao, do gia đình khó khăn, để có tiền trang trải chi phí học tập, anh H đã bàn với bố mẹ nhờ ngân hàng tư vấn để vay tiền hỗ trợ học tập theo chính sách của nhà nước và được bố mẹ đồng ý. Sau khi hoàn thiện hồ sơ theo quy định, ngân hàng đã quyết định giải ngân cho gia đình H vay hàng tháng để H tiếp tục được đi học. Trong trường hợp này, đối tượng nào không phải là chủ thể của quan hệ tín dụng
	A. Anh H.	B. Mẹ H.	C. Bố H.	D. Ngân hàng.
Câu 35. Tiền tệ thực hiện chức năng nào sau đây khi tiền được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa?
	A. Phương tiện lưu thông.	B. Thước đo giá trị.
	C. Phương tiện cất trữ.	D. Phương tiện thanh toán.
Câu 36. Các công ty A, B, C và D cùng sản xuất bột giặt và cung cấp cho thị trường trong nước. Công ty A chú trọng vào đổi mới hệ thống bao bì, công ty B chú trọng đổi mới xe vận chuyển hàng hóa cho các đại lý, công ty C chú trọng vào đào tạo nguồn nhân lực, công ty D chú trọng vào đổi mới máy móc và dây chuyền sản xuất. Việc làm của công ty B gắn liền với hoạt động nào dưới đây của nền kinh tê?
	A. tiêu dùng.	B. phân phối.	C. lao động.	D. sản xuất.
Câu 37. Bà H mở cửa hàng kinh doanh có đăng kí kinh doanh 8 loại mặt hàng và đóng thuế đầy đủ, nhưng khi ban quản lí thị trường kiếm tra thấy trong cửa hàng của bà có bán tới 12 loại mặt hàng. Trong trường hợp này, bà H đã vi phạm nội dung nào về quyền và nghĩa vụ của công dân khi thực hiện pháp luật về thuế?
	A. Không có hồ sơ nộp thuế.	B. Nộp thuế quá hạn.
	C. Kê khai thuế không đầy đủ.	D. Nộp thuế không đầy đủ.
Câu 38. Sau khi có giấy báo nhập học đại học, bạn H là đã hoàn thiện hồ sơ để được tham gia vay vốn theo nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ sinh viên học tập và được được vay tiền của ngân hàng chính sách xã hội. H đã vay 2 triệu đồng/tháng. Trong trường hợp này H đã tham gia dịch vụ tín dụng nào sau đây?
	A. Tín dụng nhà nước.	B. Tín dụng tiêu dùng.
	C. Tín dụng thương mại.	D. Tín dụng ngân hàng.
Câu 39. Ông D có nhu cầu vay tiền ngân hàng để mua nhà ở. Với khả năng tài chính hiện tại, ông chỉ trả được 40% trị giá ngôi nhà, ông dự định đến ngân hàng để vay 60% số tiền còn lại. Khi xem xét hồ sơ của ông, ngân hàng quyết định cho ông vay 60% số tiền còn lại trong thời hạn 10 năm với lãi suất 8,2 %/năm. Đổi lại, ông phải thế chấp sổ đỏ của ngôi nhà. Trong vòng 10 năm, ông D phải cam kết hoàn trả số tiền lãi và vốn đúng tiến độ thì mới được nhận lại sổ đỏ. Xét về mặt bản chất của tín dụng, quan hệ giữa ông D và ngân hàng là mối quan hệ giữa
	A. vay tín dụng đen.	B. cá nhân với cá nhân.
	C. người cho vay và người đi vay.	D. doanh nghiệp với doanh nghiệp.
Câu 40. Nhóm chi nào sau đây không được tính vào nhóm chi của ngân sách nhà nước?
	A. Nhóm chi dự trữ quốc gia phục vụ việc dự trữ cho các biến động bất ngờ như dịch bệnh, thiên tai,...
	B. Nhóm chi đầu tư phát triển nhằm tăng cường cơ sở vật chất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho doanh nghiệp.
	C. Nhóm chi thường xuyên nhằm duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước như lương, công tác, hội họp, công tác phí,...
	D. Nhóm chi trả nợ và viện trợ để Nhà nước trả các khoản vay và thanh toán làm nghĩa vụ quốc tế.
B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
	Thông tin: 
Ngày 6/8 vừa qua, bà D đã bị truy thu số tiền thuế lên tới hơn 9 tỷ đồng do có doanh thu bán mỹ phẩm online thông qua trang Facebook đạt 450 tỷ. Thông tin được lãnh đạo Cục thuế TP.HCM xác nhận. Theo đó, tài khoản ngân hàng của bà D đã bị Cục thuế TP.HCM tiến hành kiểm tra và xác minh, phát hiện doanh thu từ năm 2013 đến năm 2016 thông qua việc bán hàng qua mạng khoảng 450 tỷ đồng. Tuy nhiên bà D vẫn chưa thực hiện kê khai và nộp thuế. Khi được mời tới làm việc tại cơ quan thuế, bà D cho rằng chỉ một phần số tiền đó là doanh thu từ việc bán hàng, số còn lại là tiền của cá nhân bà song bà D không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào để chưng minh về phần “tiền cá nhân” của mình. Chỉ tới khi cơ quan thuế chuyển giao hồ sơ cho cơ quan điều tra thì bà D mới miễn cưỡng thừa nhận. Tài khoản Facebook của bà D có lượng theo dõi trên 50.000 người và thông qua việc bán các sản phẩm giảm cân, chăm sóc da, giảm sẹo…có giá từ khoảng vài trăm nghìn tới vài triệu đồng đã đem lại cho bà D số doanh thu trên. Đáng chú ý hơn, bà D còn bán sỉ cho rất nhiều đại lý khác ở trong và ngoài nước chứ không phải chỉ kinh doanh trực tiếp.
                                                    (Theo Báo điện tử Pháp luật ngày 10/12/2017)

Câu hỏi: 
Câu 1 (2,75 điểm). Hãy chỉ ra những loại thuế bà D phải nộp trong tình huống trên? Trình bày hiểu biết của em về những loại thuế đó? 
Câu 2 (2,25 điểm). Pháp luật có quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện pháp luật thuế?
Câu 3 (1,0 điểm). Theo em, trong tình huống trên bà D cần phải trang bị những kỹ năng gì?
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A. PH?N TR?C NGHI?M (14 đi?m) 

Câu 1. Trong n?n kinh t? hàng hóa, vi?c làm nào dư?i đây th? hi?n vai trò qu?n lý kinh t? c?a nhà 

nư?c? 

 A. Mua, tích tr? r?i bán l?i hàng hóa. 

 B. Xây d?ng chi?n lư?c kinh t? vùng. 

 C. Tiêu dùng hàng hóa cho cá nhân. 

 D. Gi?i thi?u vi?c làm cho ngư?i lao đ?ng. 

Câu 2. Năm ngân sách b?t đ?u t? th?i gian nào? 

 A. ngày 01 tháng 06 và k?t thúc vào ngày 30 tháng 12 năm dương l?ch. 

 B. ngày 01 tháng 01 và k?t thúc vào ngày 30 tháng 12 năm dương l?ch. 

 C. ngày 01 tháng 01 và k?t thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương l?ch. 

 D. ngày 10 tháng 01 và k?t thúc vào ngày 30 tháng 12 năm dương l?ch. 

Câu 3. Hai b?n D và T khi đi chơi trong siêu th? th?y nhi?u siêu th? đ?u có m?t góc có bi?n ghi là 

hàng bình ?n giá, D cho r?ng hàng bình ?n giá là nh?ng hàng hóa đã h?t h?n s? d?ng, ho?c nh?ng 

hàng hóa có ch?t lư?ng kém không nên mua. T không đ?ng ý cho r?ng hàng bình ?n giá là nh?ng 

m?t hàng thi?t y?u đư?c nhà nư?c s? d?ng các bi?n pháp h? tr? giá hàng hóa, d?ch v? tăng quá cao 

ho?c gi?m quá th?p b?t h?p lý, h? tr? ngư?i tiêu dùng. Vi?c th?c hi?n bình ?n giá là bi?u hi?n c?a 

vi?c nhà nư?c v?n d?ng ch?c năng nào dư?i đây c?a giá c? th? trư?ng? 

 A. Kích thích l?c lư?ng s?n xu?t. B. Đi?u ti?t s?n xu?t. 

 C. Phân hóa giàu nghèo. D. Qu?n lý n?n kinh t?. 

Câu 4. Khi lòng h? Th?y đi?n Tuyên Quang tích nư?c, cung là lúc toàn b? di?n tích tr?ng lúa nư?c 

không còn. Lúc này, nh?n th?y m?t nư?c lòng h? chính là l?i th? đ? nuôi cá. V?y là t? năm 2010, 

anh Phùng Xuân Sơn, dân t?c Dao ? xã Sơn Phú đã quy?t tâm t? làm l?ng tre đ? nuôi cá l?ng bè 

trên m?t h?. H?c phương pháp làm ăn c?a anh Sơn, 20 h? dân s?ng trên đ?a bàn thôn Nà L?n, xã 

Sơn Phú đã ch?n cách gi?m nghèo b?ng nuôi cá lăng l?ng bè trong lòng h?. H? là nh?ng ngư?i có 

ít đ?t s?n xu?t, h? sơn xu?ng vùng ven h? tìm k? sinh nhai. T? khi chuy?n đ?i sang nuôi cá l?ng 

bè, h? thu nhi?u cung đư?c 70 - 80 tri?u đ?ng/năm, h? ít cung đư?c 45 - 50 tri?u đ?ng/năm. Mô 

hình s?n xu?t kinh doanh c?a ngư?i dân nói trên đó là mô hình 

 A. Kinh t? t?p th?. B. H? gia đình s?n xu?t. 

 C. Công ty h?p danh. D. Liên hi?p h?p tác xã. 

Câu 5. Trong n?n kinh t? xã h?i, ho?t đ?ng nào dư?i đây g?n li?n v?i ho?t đ?ng trao đ?i ? 

 A. H? tr? doanh nghi?p xu?t kh?u. 

 B. Xu?t kh?u hàng hóa ra ngư?c ngoài. 

 C. Đ?y m?nh vi?c bán hàng tr?c tuy?n. 

 D. Đ?y m?nh s?n xu?t hàng hóa xu?t kh?u. 

Câu 6. N?i dung nào dư?i đây không đúng khi nói v? đ?c đi?m c?a tín d?ng? 

 A. Tín d?ng d?a trên s? chu??n giao toàn b? tài s?n cho bên vay tín d?ng. 

 B. Tín d?ng d?a trên cơ s? lòng tin gi?a ngư?i đi vay và ngư?i cho vay. 

 C. Tín d?ng d?a trên s? chuy?n như?ng tài s?n không th?i h?n ho?c có tính hoàn tr?. 

 D. Tín d?ng d?a trên nguyên t?c không ch? hoàn tr? lãi, mà còn tr? c? v?n. 

Câu 7. N?i dung nào dư?i đây ph?n ánh tính t?m th?i c?a vi?c s? d?ng d?ch v? tín d?ng? 

 A. Như?ng quy?n s? d?ng t?m th?i m?t lư?ng v?n trong th?i gian vô h?n. 

